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Phụ lục I 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 01A/ĐG-KSTT) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT 

BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Tên dự án, dự thảo:  Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 

và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

 

     

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO 

1. Nội dung cụ thể trong ngành, 

lĩnh vực mà Nhà nước cần quản 

lý? 

1) Nội dung 1: Cấp, phân bổ địa chỉ IP. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:  

+ Địa chỉ IP là tài nguyên Internet quốc gia, việc cấp, phân bổ theo nhu cầu thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và 

chính sách chung của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thẩm quyền cấp, phân bổ được thực hiện theo vai trò của Tổ chức quản lý 

IP/ASN quốc gia, đại diện Việt Nam làm việc với Tổ chức quốc tế; Bộ TTTT là Cơ quan đại diện cho Việt Nam để thực hiện công tác 

này. 

+ Cơ quan nhà nước quản lý, thực hiện thủ tục hành chính để hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam để đăng ký địa chỉ 

Internet với tổ chức quốc tế. 

+ Đối tượng được cấp, phân bổ là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu sử dụng địa chỉ IP để sử dụng cho hệ thống 

mạng, dịch vụ công nghệ thông tin và tuân thủ các quy định về sử dụng địa chỉ IP tại Việt nam. Cơ quan nhà nước cần đánh giá, thẩm định 

nhu cầu, cấp, phân bổ địa chỉ IP và theo dõi sử dụng phù hợp với quy định chung. 

+ Thủ tục này là điều kiện để xây dựng chính sách phí, lệ phí địa chỉ Internet phù hợp với chính sách chung của khu vực và phù hợp với 

pháp luật Việt Nam. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 17 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (“Nghị định 72/2013/NĐ-CP”); Điều 

20 tại Dự thảo Nghị định thay thế. 

2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:  

+ Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về tên miền quốc tế sử dụng trên mạng Internet Việt Nam. 

Việc cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020; đồng thời phù hợp và bình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-72-2013-nd-cp-quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-internet-va-thong-tin-tren-mang-201110.aspx
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đẵng giữa tên miền quốc gia Việt Nam ”.vn” và tên miền quốc tế. Việc quản lý hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế để giúp nhà nước 

theo dõi, phối hợp, quản lý tổng thể việc sử dụng tên miền tại Việt Nam. Trong thực tế, một số đối tượng sử dụng tên miền quốc tế không 

phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, do đó, cơ quan nhà nước quản lý và thuận tiện trong việc phối hợp, yêu cầu với các Nhà 

đăng ký tên miền quốc tế để xử lý vi phạm. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 15 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và 

khoản 6, Điều 1, Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ( Điều 17 

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP). 

3) Nội dung 3: Báo cáo đăng ký tên miền New gTLD 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:  

+ Tên miền New gTLD là tên miền cấp cao dùng chung mới. Tổ chức quản lý tài nguyên tên toàn cầu (ICANN) tổ chức các đợt mở cấp 

tên miền new gTLD. Tổ chức Việt Nam muốn đăng ký tên miền new gTLD cần báo cáo và được sự cho phép của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Việc quản lý, đánh giá, cho phép cho các tổ chức, doanh nghiệp phụ thuộc vào năng lực của tổ chức, doanh nghiệp: năng lực tài 

chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự; các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin để triển khai hoạt động của tổ chức quản lý 

tên miền cấp cao dùng chung mới (New gTLD) tại Việt Nam. 

+ Nhà nước cần quản lý để đảm bảo quyền lợi quốc gia quy định tại Khoản 12a, Nghị định này. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Khoản 1, 2 Điều 12a Dự thảo Nghị định 

72/2013/NĐ-CP. 

4) Nội dung 4: Cấp phép hoạt động Tổ chức quản lý tên miền cấp cao dùng chung mới (New gTLD) 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:  

+ Tên miền New gTLD là tên miền cấp cao dùng chung mới. Tổ chức quản lý tài nguyên tên toàn cầu (ICANN) tổ chức các đợt mở cấp 

tên miền new gTLD. Tổ chức Việt Nam muốn cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền new gTLD cần được cấp phép của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. Để đảm bảo năng lực tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự, Nhà nước cần đánh giá, xem xét năng lực doanh nghiệp và 

các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin khi doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ đăng ký, 

duy trì tên miền New gTLD tại Việt Nam. 

+ Nhà nước cần quản lý để đảm bảo cấp phép cho đối tượng phù hợp, đủ năng lực và đảm bảo việc cung cấp dịch vụ về tên miền new 

gTLD phù hợp với chính sách, pháp luật Việt Nam; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dùng tại Việt Nam. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 18 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP.. 

5) Nội dung 5: Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Trong xu hướng của chuyển đổi sang Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhu cầu sử dụng dịch vụ 

trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục có sự gia tăng, thậm chí bùng nổ trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp các dịch vụ này đã 

bị lạm dụng, để cung cấp các dịch vụ vi phạm pháp luật (thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ để lưu trữ, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên 

mạng không có giấy phép, cờ bạc; vận hành website đánh bạc; đăng tải, lưu trữ, truyền đưa thông tin chống phá cách mạng, thông tin vi 

phạm pháp luật…), có vụ việc vi phạm kéo dài và đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, đạo đức 

xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Khung pháp lý về dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam chưa có quy định quản lý, chế tài để phát hiện 

và xử lý vi phạm, thậm chí chưa có thống kê số lượng doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ này. Do vậy, trong thời gian qua đã xảy ra 

nhiều vi phạm pháp luật lớn mà các cơ quan chức năng cần phải mất rất nhiều thời gian để xác định, điều tra, xử lý. Việc thiếu các quy 

định quản lý liên quan đến dịch vụ trung tâm dữ liệu đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình phát triển kinh tế số, xã hội số và 



3 
 

quá trình chuyển đổi số quốc gia. Thêm nữa, kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

tại Luật Đầu tư. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Không có 

6) Nội dung 6: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình 

thức cấp giấy phép hoạt động. Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp chạy theo xu hướng thị trường, chỉ tập trung tổng hợp các thông tin 

tiêu cực để câu khách, khiến cho bức tranh thông tin trên mạng bị sai lệch, không phản ánh đúng tình hình xã hội của đất nước. Đáng chú 

ý, một số trang thông tin điện tử tổng hợp còn tự sản xuất tin, bài, gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí, dẫn đến tình trạng ”báo hóa” trang 

thông tin điện tử tổng hợp. Ngoài ra, tình trạng vi phạm bản quyền báo chí trên các trang thông tin điện tử tổng hợp ngày càng gia tăng. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23đ, 23e, 23h, 

23i, 24 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

7) Nội dung 7: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng xã hội. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình 

thức cấp giấy phép hoạt động, giấy xác nhận cung cấp dịch vụ. Gần đây, việc sản xuất và phát hành nội dung không còn là vị trí độc tôn 

của các cơ quan báo chí nữa mà đã chuyển dần sang chính người dùng trên các mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội qua biên giới như 

Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram... Các mạng xã hội xuyên biên giới này có số lượng người sử dụng tại Việt Nam rất lớn 

(Facebook: 65 triệu, YouTube: 60 triệu, TikTok: 20 triệu) nhưng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, 

các quy định hiện hành đối với hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ qua biên giới vẫn còn nhiều bất cập nên cần sửa bổ, bổ sung, hoàn 

thiện, mục đích chủ yếu để tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực, giảm hành vi vi phạm pháp luật của nền tảng mạng xã hội, người 

sử dụng, ổn định xã hội, bình đẳng với mạng xã hội trong nước. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23đ, 23g, 23h, 

23i, 25 và 26 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

8) Nội dung 8: Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình 

thức cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ. Để được phép hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động, các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động (CP) phải thực hiện 02 quy trình, thủ tục hành chính ở 2 đơn vị khác nhau 

trong cùng Bộ TTTT là (1) đăng ký cấp đầu số tin nhắn ngắn tại Cục Viễn thông và (2) đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 

dịch vụ nội dung qua mạng viễn thông di động tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, gây khó khăn, mất thời gian, công sức 

phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ khác nhau (thường sẽ yêu cầu nộp chung giấy tờ cơ bản như đăng ký kinh doanh, đề án cung cấp dịch vụ..) và 

không cần thiết. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 27, 27a, 27b, 28, 29, 29a, 29b dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

9) Nội dung 9: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung tương đối phức tạp, cần có sự quản lý bằng hình 

thức cấp giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ. Những năm gần đây, game xuyên biên giới không có phép phát hành 

qua các kho ứng dụng Apple Store, Google Play đã gây thiệt hại lớn cho thị trường game Việt Nam (doanh thu từ game lậu chiếm khoảng 

30% doanh thu toàn thị trường game Việt Nam). Xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác làm trung gian thanh toán cho 

các trò chơi không phép phát hành qua các kho ứng dụng Apple Store, Google Play. 
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- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 31, 31a, 32c, 32g, 32h, 32i, 32k, 33, 

33a, 33b, 33c, 33d, 33đ, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34đ, 34e, 34g dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

10) Nội dung 10: Cung cấp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Đây là hoạt động trên môi trường mạng, nội dung và hình thức tương đối phức tạp, cần có sự quản 

lý bằng hình thức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ. Trò chơi điện tử công cộng là dịch vụ tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ tác động tiêu cực khó lường đến đời sống xã hội, như: người sử dụng truy cập những trang web không lành mạnh, phổ biến thông 

tin sai sự thật, game bạo lực, bỏ bê công việc học hành vì nghiện game...Do đó, cần tăng cường quản lý nhằm hạn chế các nguy cơ từ dịch 

vụ này. 

- Nêu rõ, điều khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Điều 35, 35a, 35d, 35đ, 36 của Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

[2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và 

lợi ích hợp pháp cụ thể của cá 

nhân, tổ chức cần được bảo 

đảm? 

1) Nội dung 1: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp được cấp, phân bổ địa chỉ IP 

* Được sử dụng địa chỉ IP trên hạ tầng mạng, dịch vụ nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp; các doanh nghiệp là doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ Internet (ISP) được sử dụng nội bộ; hoặc cấp lại cho khách hàng có kết nối đến mạng cung cấp dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp (trong trường hợp được cung cấp dịch vụ Internet). Được đăng ký số hiệu mạng kèm theo để quảng bá, định tuyến cho vùng IP 

được cấp; Được định tuyến và sử dụng vùng IP trên mạng Internet Việt Nam. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền được sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 

(chi tiết tại Thông tư chuyên ngành). 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 3 Điều 20, Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Được đề nghị đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định để xác định đối tượng, các trường hợp được đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng; các trường 

hợp có sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP do đổi tên, thay đổi chức năng 

nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hoặc có 

hoạt động mua bán, góp vốn, cổ phần giữa các doanh nghiệp hoặc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ giữa công ty mẹ, công ty con theo quy 

định của pháp luật.    

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5 Điều 20, Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định: 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phí, lệ phí đảm bảo nguồn thu cho tài nguyên Internet vào ngân sách nhà nước; đảm bảo kinh phí 

chi trả cho tổ chức quản lý cấp khu vực. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 20 , Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP (nội dung chi tiết được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và quy định chung của khu vực). 

2) Nội dung 2: Quyền và nghĩa vụ của Nhà đăng ký tên miền quốc tế: 

* Báo cáo hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Báo cáo để cung cấp thông tin, thực tế cung cấp dịch vụ; nhà nước đánh giá năng lực và công bố 

trực tuyến để thuận tiện cho người dùng tại Việt Nam. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 15, Dự thảo Nghị định thay 
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thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện việc đăng ký, duy trì tên miền theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nơi dịch vụ được cung cấp. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Việc cung cấp dịch vụ tên miền là hoạt động trên môi trường Internet, để bảo đảm quyền lợi cho 

người sử dung và đảm bảo sử dụng đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1 Điều 15, Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Được hướng dẫn, cung cấp thông tin về việc đăng ký, sử dụng tên miền và chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông 

và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin; nhưng có trách nhiệm thanh tra, 

kiểm tra trong quá trình hoạt động. Quy định tại Nghị định đảm bảo tính pháp lý, đầy đủ quy định khi có các hoạt động thanh tra, kiểm tra 

của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2 Điều 15, Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP.). 

* Lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền; thực hiện việc lưu trữ, quản lý, sao lưu hồ sơ dữ liệu tên miền 

theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Thông tin chủ thể (tổ chức, cá nhân) tên miền là dữ liệu quan trọng; các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ tên miền quốc tế cần đảm bảo việc lưu trữ để quản lý cơ sở dữ liệu người dung tên miền tại Việt Nam; Giúp phối hợp xử lý các 

vấn đề phát sinh tên miền theo đúng đối tượng, đúng địa chỉ và thông tin liên hệ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm a Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Từ chối cung cấp dịch vụ khi tổ chức, cá nhân không đáp ứng quy định về đăng ký, sử dụng tên miền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quyền và trách nhiệm của Nhà đăng ký là cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng cho đúng đối tượng, 

phù hợp với quy định chung. Việc quy định nội dùng giúp đảm bảo công tác chủ động thẩm định và chịu trách nhiệm về dịch vụ, hồ sơ, 

thông tin khi cung cấp dịch vụ doanh nghiệp. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm c Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP (Khoản 8, Điều 1 Dự thảo Nghị định). 

* Báo cáo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo doanh nghiệp chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động liên 

quan. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm d Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông trong trường hợp việc đăng ký, sử dụng tên 

miền vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo doanh nghiệp chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động liên 

quan đến xử lý tên miền vi phạm. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm e Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 
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* Quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Thông tin chủ thể (tổ chức, cá nhân) tên miền là dữ liệu quan trọng; các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ tên miền quốc tế cần đảm bảo thu thập và quản lý đầy đủ thông tin; đảm bảo đầy đủ dữ liệu và an toàn dữ liệu. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm a, Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Xây dựng và công bố công khai các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Chuẩn hóa quy trình, quy định cho việc đăng ký tên miền quốc tế, đảm bảo thuận lợi và thông tin 

đầy đủ cho các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền. Nhà nước quy định nhằm bảo vệ lợi ích của người dùng; chuẩn hóa hoạt động cung cấp 

dịch vụ của Nhà đăng ký tên miền quốc tế. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm b, Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Thông báo tên miền quốc tế là trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền; Nhà đăng ký tên miền 

quốc tế là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy định của nhà nước. Do đó, trách nhiệm này là 

của Nhà đăng ký tên miền quốc tế và cần được quy định trong Nghị định. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm b, Khoản 5 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Trước ngày 15 của tháng đầu tiên hàng quý, thực hiện báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

địa chỉ www.thongbaotenmien.vn. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Xác định chu kỳ thực hiện báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông để kịp thời theo dõi hoạt 

động cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm c, Khoản 5 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Thiết lập tối thiểu 02 cụm máy chủ tên miền DNS gồm máy chủ quản lý dữ liệu tên miền và máy chủ trả lời truy vấn tên miền tại Việt 

Nam khi cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Máy chủ tên miền DNS là hệ thống kỹ thuật quan trọng khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên 

miền. Tối thiểu 02 máy chủ đảm bảo tính dự phòng và chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm d, Khoản 5 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Được đựa vao danh sách Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam trên website www.thongbaotenmien.vn 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để chủ thể Việt Nam, người dùng Internet Việt Nam lựa chọn những nhà đăng ký tên miền quốc tế 

có đủ năng lực, chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, công nhận. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm a, Khoản 6 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 
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3) Nội dung 3: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đăng ký tên miền New gTLD 

* Trước khi thực hiện đăng ký chuyển giao New gTLD với ICANN, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi Bản khai các thông tin theo Mẫu 

số 49 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tới Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Kiểm soát đối tượng có nhu cầu đăng ký một đuôi tên miền mới New gTLD; việc đăng ký tên miền 

phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, không ảnh hưởng đến quyền lợi của đất nước. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm a Khoản 12 Điều 12, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Được đăng ký tên miền new gTLD với ICANN sau khi nhận được Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoặc, Sau 30 ngày, kể từ 

ngày nhận được văn bản của tổ chức, doanh nghiệp, nếu Bộ Thông tin và Truyền thông không có ý kiến trả lời thì các tổ chức, doanh 

nghiệp được tiến hành thủ tục đăng ký New gTLD với ICANN. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Cho phép các tổ chức đăng ký tên miền phù hợp để sử dụng. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm b, Khoản 12 Điều 12, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

*  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được ICANN chính thức chuyển giao New gTLD, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có công văn 

thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Kiểm tra, giám sát kết quả đăng ký tên miền new gTLD của tổ chức với ICANN, các tên miền sau 

khi được ICANN chuyển giao sẽ thành tài nguyên Internet Việt Nam và tuân thủ theo quy định của Nghị định này và quy định của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm c, Khoản 12 Điều 12, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Được đăng ký tên miền new gTLD với ICANN sau khi nhận được Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoặc, Sau 30 ngày, kể từ 

ngày nhận được văn bản của tổ chức, doanh nghiệp, nếu Bộ Thông tin và Truyền thông không có ý kiến trả lời thì các tổ chức, doanh 

nghiệp được tiến hành thủ tục đăng ký New gTLD với ICANN. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Cho phép các tổ chức đăng ký tên miền phù hợp để sử dụng. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm c, Khoản 2 Điều 12b, Nghị định 

72/2013/NĐ-CP. 

* Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cấp các tên miền cấp dưới New gTLD mà mình đã đăng ký cho các đơn vị thành viên hoặc các 

cá nhân trực thuộc cơ quan, tổ chức. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Cho phép các tổ chức đăng ký tên miền New gTLD được sử dụng nội bộ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm d, Khoản 12 Điều 12, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

 

4) Nội dung 4: Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức quản lý tên miền cấp cao dùng chung mới tại Việt Nam 

* Thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động tổ chức quản lý tên miền cấp cao dùng chung mới tại Việt Nam. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Việc cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền New gTLD cho tổ chức, cá nhân khác là hoạt 

Commented [TTA1]: Trùng với cái trên 
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động của Tổ chức quản lý tên miền cấp cao mới; để thực hiện hoạt động này cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cấp 

giấy phép hoạt động của Tổ chức quản lý tên miền cấp cao dùng chung mới tại Việt Nam. Từ đó, nhà nước giảm sát, đánh giá và cấp phép 

cho tổ chức phù hợp. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điều 18 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện việc đăng ký, duy trì tên miền theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nơi dịch vụ được cung cấp. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Việc cung cấp dịch vụ tên miền là hoạt động trên môi trường Internet, để bảo đảm quyền lợi cho 

người sử dung và đảm bảo sử dụng đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1 Điều 15, Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Được hướng dẫn, cung cấp thông tin về việc đăng ký, sử dụng tên miền và chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông 

và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin; nhưng có trách nhiệm thanh tra, 

kiểm tra trong quá trình hoạt động. Quy định tại Nghị định đảm bảo tính pháp lý, đầy đủ quy định khi có các hoạt động thanh tra, kiểm tra 

của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2 Điều 15, Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP (Khoản 8, Điều 1 Dự thảo Nghị định). 

* Lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền; thực hiện việc lưu trữ, quản lý, sao lưu hồ sơ dữ liệu tên miền 

theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Thông tin chủ thể (tổ chức, cá nhân) tên miền là dữ liệu quan trọng; các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ tên miền quốc tế cần đảm bảo việc lưu trữ để quản lý cơ sở dữ liệu người dung tên miền tại Việt Nam; Giúp phối hợp xử lý các 

vấn đề phát sinh tên miền theo đúng đối tượng, đúng địa chỉ và thông tin liên hệ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm a Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Từ chối cung cấp dịch vụ khi tổ chức, cá nhân không đáp ứng quy định về đăng ký, sử dụng tên miền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quyền và trách nhiệm của Nhà đăng ký là cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng cho đúng đối tượng, 

phù hợp với quy định chung. Việc quy định nội dùng giúp đảm bảo công tác chủ động thẩm định và chịu trách nhiệm về dịch vụ, hồ sơ, 

thông tin khi cung cấp dịch vụ doanh nghiệp. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm c Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP.). 

* Báo cáo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo doanh nghiệp chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động liên 

quan. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm d Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông trong trường hợp việc đăng ký, sử dụng tên 

miền vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 
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- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo doanh nghiệp chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động liên 

quan đến xử lý tên miền vi phạm. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm e Khoản 5 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Thông tin chủ thể (tổ chức, cá nhân) tên miền là dữ liệu quan trọng; các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ tên miền quốc tế cần đảm bảo thu thập và quản lý đầy đủ thông tin; đảm bảo đầy đủ dữ liệu và an toàn dữ liệu. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm a, Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Xây dựng và công bố công khai các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Chuẩn hóa quy trình, quy định cho việc đăng ký tên miền quốc tế, đảm bảo thuận lợi và thông tin 

đầy đủ cho các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền. Nhà nước quy định nhằm bảo vệ lợi ích của người dùng; chuẩn hóa hoạt động cung cấp 

dịch vụ của Nhà đăng ký tên miền quốc tế. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm b, Khoản 3 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Thông báo tên miền quốc tế là trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền; Nhà đăng ký tên miền 

quốc tế là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy định của nhà nước. Do đó, trách nhiệm này là 

của Nhà đăng ký tên miền quốc tế và cần được quy định trong Nghị định. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm b, Khoản 5 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Trước ngày 15 của tháng đầu tiên hàng quý, thực hiện báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

địa chỉ www.thongbaotenmien.vn. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Xác định chu kỳ thực hiện báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông để kịp thời theo dõi hoạt 

động cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm c, Khoản 5 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

* Thiết lập tối thiểu 02 cụm máy chủ tên miền DNS gồm máy chủ quản lý dữ liệu tên miền và máy chủ trả lời truy vấn tên miền tại Việt 

Nam khi cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Máy chủ tên miền DNS là hệ thống kỹ thuật quan trọng khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên 

miền. Tối thiểu 02 máy chủ đảm bảo tính dự phòng và chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Điểm d, Khoản 5 Điều 15, Dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

5) Nội dung 5: Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu 

* Được tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu trong trường hợp đáp ứng các quy định của pháp luật. 
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Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 (kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu là ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện).  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện.  

* Thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông khi phát hiện các hoạt động lợi dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu để thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật.theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 5 Nghị định này, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Nhằm bảo đảm môi trường an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình 

sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 5 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Luật Sở hữu trí tuệ. 

* Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để xử lý các hoạt động 

vi phạm pháp luật. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc xử lý các trường hợp lợi dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu để thực 

hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Không có. 

* Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ với bên sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu có hành vi vi phạm pháp luật khi có yêu cầu bằng 

văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Không có. 

* Dữ liệu của bên sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu (là tổ chức, cá nhân Việt Nam) phải được lưu trữ tại Việt Nam. Thực hiện đầy đủ các 

biện pháp để bảo vệ dữ liệu của bên sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Trong bối cảnh dữ liệu số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong vấn đề kiểm soát 

luồng dữ liệu xuyên biên giới, bảo đảm an toàn thông tin, chủ quyền số quốc gia thì việc quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung 

tâm dữ liệu cho tổ chức, cá nhân Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu là yêu cầu 

cấp thiết. Ngoài ra, quy định này còn nhằm bảo đảm giúp cho người dùng trong nước được sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu chất lượng, 

có độ trễ thấp, nhanh và ổn định. Quy định này cũng không mẫu thuẫn với quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật An ninh mạng năm 2018. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Không có. 

* Lưu trữ hồ sơ thông tin của bên sử dụng dịch vụ (bản gốc hoặc văn bản điện tử) tối thiểu 05 năm kể từ khi bên sử dụng dịch vụ hủy, 

ngừng sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước và quyền lợi, trách nhiệm đối với các bên liên quan. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Không có. 

* Trong trường hợp ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Bộ 

Thông tin và Truyền thông, đồng thời có biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu và các 

bên có liên quan. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Không có 

6) Nội dung 6: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: 

* Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan 
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quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác kiểm tra, hậu kiểm. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 37 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

* Xây dựng quy trình quản lý thông tin tổng hợp, kịp thời cập nhật, điều chỉnh các nội dung dẫn lại khi nội dung nguồn thay đổi. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để quản lý những nội dung thông tin công cộng đưa lên tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 37 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Kiểm tra, giám sát và loại bỏ nội dung vi phạm khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, vi phạm quy 

định khoản 1 Điều 5 Nghị định này chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở 

Thông tin và Truyền thông tại địa phương (bằng văn bản, điện thoại, hoặc qua phương tiện điện tử); 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phối hợp trong kiểm tra, hậu kiểm. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 3, Điều 37 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo chính sách phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu 

niên khỏi tác động tiêu cực của internet. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 4, Điều 37 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Kết nối đến hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ việc theo dõi đăng tải tin bài trên trang thông tin điện tử 

tổng hợp và thống kê lượng người truy cập. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm và quản lý nhà nước. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 37 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm và quản lý nhà nước. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 37 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 7, Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

7) Nội dung 7: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước: 

* Thực hiện việc quản lý và cung cấp dịch vụ mạng xã hội tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng thỏa thuận cung cấp và sử 

dụng dịch vụ với người dùng; Mô tả quy trình, cách thức phân phối nội dung trên nền tảng mạng xã hội của mình và công bố công khai 

trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ/Tiêu chuẩn cộng đồng cho người dùng biết để lựa chọn sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền được cung cấp thông tin trên mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện 

hành. 
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- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; ): Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Bảo đảm quyền quyết định của người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được sử dụng cho mục đích quảng bá, truyền thông 

và cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; ): Khoản 4, Điều 25 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Không đăng tải hoặc cho thành viên (bao gồm cả nhân sự của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội) viết bài dưới hình 

thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn và đăng tải lên mạng xã hội. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để đảm bảo quyền lợi của cá nhân người sử dụng khi tham gia mạng xã hội cũng như cảnh báo 

những rủi ro nếu có. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 3, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 5, Điều 25 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Kiểm tra, giám sát và loại bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, khoản 1 Điều 5 Nghị định này chậm nhất là 

24 giờ kể từ thời điểm phát hiện vi phạm. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo việc thông tin không vi phạm quy định của pháp luật; nếu có thông tin vi phạm, phải 

ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời để tránh tác động xấu, tiêu cực. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 4, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm quy định pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục 

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương (bằng văn bản, điện thoại, qua phương tiện điện 

tử) theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định này. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Hạn chế tác động xấu, tiêu cực của mạng xã hội. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Các mạng xã hội thực hiện việc tạm khóa hoạt động đối với các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường 

xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền 

hình và thông tin điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương (bằng văn bản, điện thoại, qua phương tiện điện tử) hoặc khi tự phát 

hiện vi phạm. Thời gian tạm khóa từ 07 ngày đến 30 ngày, tùy thuộc vào mức độ và số lần vi phạm.  

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Hạn chế tác động xấu, tiêu cực của mạng xã hội. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

*. Trong thời gian 48 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại của người dùng Việt Nam, mạng xã hội phải xử lý bằng biện pháp tạm 

khóa các nội dung, dịch vụ bị khiếu nại có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và thực hiện gỡ bỏ nội dung, 

dịch vụ khi có thông tin xác minh vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, khoản 1 Điều 5 Nghị định này (đối với 

các khiếu nại về vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ thì thực hiện theo Luật sở hữu trí tuệ và các quy định có liên quan). 
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- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Hạn chế tác động xấu, tiêu cực của mạng xã hội. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ công tác điều tra, xử 

lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 8, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 9, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; ): Khoản 8, Điều 25 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ, xác thực và quản lý thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chỉ những 

người dùng đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định này mới được đăng tải thông tin 

(viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc vận hành mạng xã hội 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 10, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

*. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp 

thông tin, phổ biến quy định pháp luật Việt Nam có liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng đến người dùng 

mạng xã hội. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc vận hành mạng xã hội 

Đảm bảo chính sách phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của internet. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 11, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; ): Khoản 9, Điều 25 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; chỉ cho phép người dùng tại Việt Nam từ 16 tuổi 

trở lên tạo tài khoản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định này. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo chính sách phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu 

niên khỏi tác động tiêu cực của internet. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 12, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 
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*. Kết nối đến hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ việc thống kê, theo dõi lượng người dùng, truy cập 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm và để cơ quan quản lý nắm được quá trình hoạt động của tổ chức, 

doanh nghiệp. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 13, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

*. Cung cấp công cụ tìm kiếm, rà quét nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin 

điện tử). 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm và để cơ quan quản lý nắm được quá trình hoạt động của tổ chức, 

doanh nghiệp. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 14, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

*. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan  quản lý nhà nước có thẩm quyền 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác hậu kiểm và để cơ quan quản lý nắm được quá trình hoạt động của tổ chức, 

doanh nghiệp. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 15, Điều 38 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; ): Khoản 10, Điều 25 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

8) Nội dung 8: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động 

* Được thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm mà mình được toàn quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật và thuê đường 

truyền dẫn viễn thông để kết nối tới các doanh nghiệp viễn thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền được cung cấp dịch vụ nội dung thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

*  Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện các quy định về phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định quản lý tài nguyên viễn thông. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về viễn thông 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ban hành): Khoản 3, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Bảo đảm cung cấp nội dung thông tin tới người sử dụng dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo trách nhiệm cung cấp dịch vụ tới khách hàng 
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- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 4, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Ban hành công khai thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung, hướng dẫn giải quyết khiếu nại cho người sử dụng trước khi cung 

cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật có liên quan. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng dịch vụ 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Cung cấp dịch vụ theo đúng chất lượng, giá cước dịch vụ đã công bố với người sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo trách nhiệm cung cấp dịch vụ tới khách hàng. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Đối với các dịch vụ cung cấp theo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, năm...), chỉ được cung cấp dịch vụ sau khi có thông báo đăng ký dịch 

vụ thành công đến người sử dụng dịch vụ bằng tin nhắn SMS với các thông tin sau: Thuê bao đã đăng ký thành công [tên dịch vụ vừa 

đăng ký]; mã, số dịch vụ tin nhắn ngắn; chu kỳ cước, giá cước; cách hủy; tổng đài hỗ trợ tư vấn người sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền tự chủ của người sử dụng dịch vụ 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Bảo đảm cho người sử dụng khả năng từ chối, hủy, tra cứu lịch sử các giao dịch trừ cước, truy vấn miễn phí các dịch vụ thông tin đã 

đăng ký bằng hình thức phù hợp (nhắn tin tới số dịch vụ, gọi điện đến tổng đài hỗ trợ hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử cung cấp 

thông tin của doanh nghiệp và các hình thức khác). 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 8, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Bảo đảm cung cấp dịch vụ theo đúng các yêu cầu của người sử dụng đã đăng ký; không thực hiện việc thu phí đối với các dịch vụ nội 

dung thông tin mà người sử dụng không nhận được hoặc nhận được nội dung thông tin không đầy đủ, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu đã 

đăng ký. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo trách nhiệm cung cấp dịch vụ tới khách hàng 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 9, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Nội dung quảng cáo về dịch vụ phải bao gồm các thông tin sau: Tên dịch vụ, mã số cung cấp dịch vụ, mã tên doanh nghiệp, cách đăng 

ký, chu kỳ cước, giá cước, cách từ chối, tổng đài hỗ trợ tư vấn người sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo trách nhiệm cung cấp dịch vụ tới khách hàng 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 10, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Lưu trữ tối thiểu 180 ngày các nội dung thông tin đã cung cấp; lưu trữ tối thiểu 01 năm dữ liệu xử lý các yêu cầu đăng ký, yêu cầu 

ngừng cung cấp dịch vụ, chi tiết cước, thông tin khiếu nại của người sử dụng và kết quả xử lý khiếu nại kể từ ngày tiếp nhận, xử lý để 
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phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo trách nhiệm cung cấp dịch vụ tới khách hàng 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 11, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung phải có tổng đài hỗ trợ, tư vấn cho người sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo trách nhiệm cung cấp dịch vụ tới khách hàng 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 12, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 47 Nghị định này và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 13, Điều 44 Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 5, Điều 29 Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT. 

9) Nội dung 9: Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng * Được thuê đường truyền dẫn của 

doanh nghiệp viễn thông để kết nối hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đến mạng viễn thông công cộng. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền được cung cấp dịch vụ nội dung thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Có trang thông tin điện tử giới thiệu, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và hiển thị đầy đủ các thông tin. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 3, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Áp dụng các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của trò chơi do doanh nghiệp cung cấp. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 4, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 4, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 
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* Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người chơi theo đúng quy tắc của trò chơi đã công bố; chịu trách nhiệm về giá cước, chất lượng dịch 

vụ, an toàn thông tin; giải quyết khiếu nại và các tranh chấp phát sinh giữa người chơi và doanh nghiệp, giữa người chơi với người chơi. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 5, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Tuân thủ quy định về vật phẩm ảo, điểm thưởng, đơn vị ảo theo quy định tại Điều 69 Nghị định thay thế Nghị định này. 

 - Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 6, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải: Thông báo trên trang thông tin điện tử cung cấp trò chơi tối thiểu 

90 ngày trước ngày dự kiến ngừng cung cấp dịch vụ; có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người chơi; báo cáo bằng văn bản với cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép về các nội dung này 15 ngày trước ngày chính thức ngừng cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền lợi của người chơi. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 7, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn, hội thoại giữa các người chơi theo quy định tại khoản 2 Điều 31 

Nghị định này 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 8, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 8, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Không được quảng cáo trò chơi điện tử trên mạng khi chưa được cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng hoặc Giấy xác 

nhận phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng trên các diễn đàn, trang thông tin điện tử của tổ chức, doanh nghiệp và phương tiện 

thông tin đại chúng khác. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 9, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 9, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Nộp phí thẩm định trò chơi điện tử trên mạng. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 10, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 10, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền 

thông), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 11, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 11, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
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- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 12, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 12, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Tuân thủ các quy định về bản quyền trò chơi điện tử trên mạng theo quy định của pháp luật về bản quyền có liên quan. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 13, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 13, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

* Tuân thủ quy định về việc phát hành và quản lý thẻ game theo quy định tại Điều 70 Nghị định này. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:  

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 14, Điều 66 Nghị định thay thế Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP; Khoản 14, Điều 34 Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: 

* Được thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại địa điểm ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 1, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 1, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet sau khi đã ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền cung cấp dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 2, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm các điều cấm quy định tại 

Điều 5 Nghị định này, khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; quyền và nghĩa vụ của sử dụng Internet và người chơi quy định tại Điều 10 và 

Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 3, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

*  Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi điện tử trên mạng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phát hành tại điểm cung 

cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập nhật từ trên trang thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền 

hình và thông tin điện tử hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện); 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng dịch vụ. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 4, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP;  Khoản 4, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để 

thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định này, khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng dịch vụ. 



19 
 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 5, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP;  Khoản 5, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự 

kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp đó. 

 - Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền và lợi ích của chủ điểm cung cấp dịch vụ, tuân thủ quy định pháp luật. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 6, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 6, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet, trò chơi điện tử do các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổ chức trên 

địa bàn. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Bảo vệ quyền và lợi ích chủ điểm cung cấp dịch vụ, người chơi. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 7, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 7, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền và lợi ích của người chơi. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 8, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 8, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền và lợi ích của người chơi 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 9, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 9, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

* Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Khoản 10, Điều 80 Nghị định thay thế Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP; Khoản 10, Điều 36, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

3. Những biện pháp có thể sử 

dụng để thực hiện yêu cầu quản 

lý nhà nước; bảo đảm quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức nêu trên? 

1) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

- Quy định TTHC:       

+ Tên TTHC: Cấp, phân bổ địa chỉ IP 

(i) TTHC được: Quy định mới         Sửa đổi, bổ sung       Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Nội dung TTHC đã được sửa đổi, bổ sung và đơn giản hóa trong Dự thảo Nghị định 72; tỷ lệ cắt giảm, đơn 

giản hóa đạt 20%. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 
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2) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

- Quy định TTHC:       

+ Tên TTHC: Báo cáo hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế. 

(i) TTHC được: Quy định mới        Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động cần được quản lý và xác nhận trên địa chỉ www.thongbaotenmien.vn, do đó cần thực hiện 

TTHC để xác nhận tổ chức cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế tại Việt Nam. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 

3) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                   

- Quy định TTHC:       

+ Tên TTHC: Báo cáo đăng ký tên miền New gTLD 

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Nội dung quy định là một thủ tục hành chính đơn giản nhưng quan trọng và cần thiết của một đơn vị, doanh 

nghiệp khi có nhu cầu đăng ký một tên miền cấp cao dùng chung mới với Tổ chức quản lý tài nguyên Internet toàn cầu (ICANN). 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 

4) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                   

- Quy định TTHC:       

+ Tên TTHC: Cấp giấy phép hoạt động Tổ chức quản lý tên miền cấp cao dùng chung mới  

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, quan trọng cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 

5) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

- Quy định TTHC:       

+ Tên TTHC 1: Đăng ký kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

(i) TTHC được: Quy định mới        Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

http://www.thongbaotenmien.vn/


21 
 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động cần có sự quản lý của nhà nước và đã được đơn giản hóa chỉ thực hiện đăng ký với cơ quan 

quản lý nhà nước. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 

6) Đối với Nội dung 6 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

- Quy định TTHC:       

+ Tên TTHC 1: Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

(i) TTHC được: Quy định mới         Sửa đổi, bổ sung       Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép 

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

(i) TTHC được: Quy định mới        Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.  

+ Tên TTHC 3: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

+ Tên TTHC 4: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 

7) Đối với Nội dung 7 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

+ Tên TTHC 1: Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 
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(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

+ Tên TTHC 3: Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

+ Tên TTHC 4: Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

(i) TTHC được: Quy định mới       Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

+ Tên TTHC 5: Cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy xác nhận. 

+ Tên TTHC 6: Sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy xác nhận. 

+ Tên TTHC 7: Cấp lại giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung         Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy xác nhận. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 

8) Đối với Nội dung 8 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

+ Tên TTHC 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    
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(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 3: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 3: Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 

9) Đối với Nội dung 9 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

+ Tên TTHC 1: Cấp Giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép. 

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép. 

+ Tên TTHC 3: Cấp lại giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép. 

+ Tên TTHC 4: Gia hạn giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy phép. 

+ Tên TTHC 8: Cấp giấy chứng nhận phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung      Thay thế TTHC khác      

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   
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Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 9: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới         Sửa đổi, bổ sung     Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 10: Cấp lại giấy chứng nhận phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới   Sửa đổi, bổ sung           Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 11: Gia hạn giấy chứng nhận phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

(i) TTHC được: Quy định mới   Sửa đổi, bổ sung           Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

10) Đối với Nội dung 10 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                  

+ Tên TTHC 1: Cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 3: Cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

+ Tên TTHC 4: Gia hạn giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

(i) TTHC được: Quy định mới      Sửa đổi, bổ sung        Thay thế TTHC khác    

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có          Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp giấy chứng nhận. 

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:     

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….………………………………………. 

+ Biện pháp n: ……………………………………………………………………………………………….. 
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4. Lý do lựa chọn biện pháp quy 

định TTHC  

1) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.1]:                     

- TTHC: Cấp, phân bổ địa chỉ IP 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thủ tục sửa đổi theo hướng 

đơn giản hóa, ưu tiên triển khai theo dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa thủ tục đăng ký ASN và gộp chung khi đăng ký địa chỉ IP.  

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: …………………………. 

2) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.3.2]:                     

- TTHC: Báo cáo hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 

……………….…………………………………….………………………………………………………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động cần sự quản lý của cơ quan nhà nước; việc cung cấp dịch vụ cần sự xác nhận, 

đánh giá của Bộ thông tin và Truyền thông. 

3) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.3.3]:                     

- TTHC: Báo cáo đăng ký tên miền New gTLD. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 

……………….…………………………………….………………………………………………………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; cần báo cáo trước với Bộ Thông tin 

và Truyền thông trước khi thực hiện đăng ký với ICANN. 

 

 

4) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.3.4]:                     

- TTHC: Cấp giấy phép hoạt động Tổ chức quản lý tên miền cấp cao dùng chung mới 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): 

……………….…………………………………….………………………………………………………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần được cấp phép trước khi đăng ký sử dụng. 

5) Đối với Nội dung 5 tại Mục [I.3.5]:                     

- TTHC 1: Đăng ký kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý của nhà nước. 

6) Đối với Nội dung 6 tại Mục [I.3.6]:                     

- TTHC 1: Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): …………… 
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+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.  

- TTHC 3: Gia hạn giấy phép hiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép  

- TTHC 4: Cấp lại giấy phép thiết lập trang tông tin điện tử tổng hợp. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ………………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

7) Đối với Nội dung 7 tại Mục [I.3.7]:                     

- TTHC 1: Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): … 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép.  

- TTHC 3: Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): …… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

- TTHC 4: Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành):  

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng việc cấp phép. 

- TTHC 5: Thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy xác nhận. 

- TTHC 6: Thay đổi nội dung thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……………+ 

Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy xác nhận. 

8 Đối với Nội dung 8 tại Mục [I.3.8]:                     

- TTHC 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận.  

- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 
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- TTHC 3: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

9) Đối với Nội dung 9 tại Mục [I.3.9]:                     

- TTHC 1: Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép. 

- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép. 

- TTHC 3: Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép. 

- TTHC 4: Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy phép 

- TTHC 5: Cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Quyết định có tính cá biệt. 

- TTHC 6: Sửa đổi, bổ sung Quyết định phát hành dịch vụ  trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Quyết định có tính cá biệt. 

- TTHC 7: Cấp lại Quyết định phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….……………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Quyết định có tính cá biệt. 

- TTHC 8: Cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): …………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

- TTHC 9: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

- TTHC 10: Cấp lại giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………………… 
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+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

- TTHC 11: Gia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ  trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành):  

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

- TTHC 12: Cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành):  

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Xác nhận DN đã thông báo tới cơ quan quản lý. 

- TTHC 13: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành):  

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Xác nhận sự thay đổi của DN  

10. Đối với Nội dung 10 tại Mục [I.3.10]:                     

- TTHC 1: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….…… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

- TTHC 2: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): …… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

- TTHC 3: Gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 

- TTHC 4: Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): ……………….………… 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Đây là hoạt động phức tạp, cần có sự quản lý bằng giấy chứng nhận. 
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